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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số và cùng phương dao động.

2. Kĩ năng

- Biểu diễn được một dao động điều hoà bằng vectơ quay.

3. Về thái độ:
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.
4. Các năng lực: 

- Năng lực chung: Tự lực và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học

- Năng lực vật lí: [1.1], [1.2], [1.3], [1.4], [1.5], [3.1]

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: Hình vẽ 5.1, 5.2 Sgk.
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về hình chiếu của một vectơ xuống hai trục toạ độ. Máy tính bỏ túi.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Chuỗi hoạt động dự kiến:
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến

	Khởi động
	Hoạt động 1
	Tạo tình huống và phát biểu vấn đề về hai dao động thành phần.
	5 phút

	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu phương pháp tổng hợp hai dao động điều hòa bằng phương pháp Fre-nen 
	20 phút

	Luyện tập
	Hoạt động 3
	Hệ thống hóa kiến thức & Luyện tập
	10 phút

	Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống
	Hoạt động 4

	Áp dụng các kiến thức đã học tìm hiểu thêm về tổng hợp dao động
	5 phút



	Tìm tòi mở rộng
	Hoạt động 5

	Sử dụng máy tính cầm tay để xác định biên độ, pha ban đầu của dao động tổng hợp.
	5 phút


2. Hướng dẫn cụ thể từng hoạt động

2.1. Khởi động

Hoạt động 1: Tạo tình huống và phát biểu vấn đề về hai dao động thành phần.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Giới thiệu một số trường hợp có sự tổng hợp dao động trong thực tế để đặt vấn đề cho bài.
B4: Giáo viên  nhận xét, đánh giá các câu trả lời của học sinh
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm

- Giới thiệu bài mới
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

Các nhóm nhỏ thảo luận vấn đề, câu hỏi tình huống GV đặt ra

B3:  Báo cáo

Đai diện HS trả lời câu hỏi của GV


	c. Sản phẩm cần đạt:

HS định nhận thức được vấn đề cần nghiên cứu của bài học

Ý kiến của các nhóm 



2.2. Hình thành kiến thức

Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp tổng hợp hai dao động điều hòa bằng phương pháp Fre-nen 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	 Chuẩn hóa kiến thức

	a. Mục tiêu hoạt động: 

- Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số và cùng phương dao động.

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV vẽ véctơ quay

Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm nhỏ, cặp đôi, trả lời câu hỏi:
- Đặc điểm của véctơ quay?
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- Biểu diễn một số dao động điều hòa
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- Vẽ giản đồ véctơ quay chung trệ hệ trục tọa độ

[image: image4.png]



- Kết luận về sự tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số?
GV: Giới thiệu sự lệch pha của hai dao động: Sớm pha, trễ pha, cùng pha, ngược pha.

Khi hai dao động thành phần cùng pha.





Khi hai dao động thành phần ngược pha.





Khi hai dao động thành phần vuông pha.




GV: Cho bài toán ví dụ.

Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động thành phần sau:

x1 = 4cos(10(t + (/3) (cm); 

x2 = 2cos(10(t +() (cm)

Yêu cầu học sinh tìm biên độ, pha ban đầu và viết phương trình dao động tổng hợp.

B4: Giáo viên  nhận xét, đánh giá các câu trả lời của học sinh
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Quan sát video, hình ảnh,…
Thảo luận nhóm nhỏ (theo bàn)

- Thảo luận các câu hỏi của GV

- Hoàn thành yêu cầu của GV (câu lệnh, nghiên cứu SGK,...)

B3: Thảo luận và báo cáo kết quả 
Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Vẽ hình 

- Nêu đặc điểm của véctơ quay.

- Biểu diễn dao động điều hòa 
- Xác định tọa độ hình chiếu P của điểm M trên trục Ox.

- Tìm phương trình dao động tổng hợp khi A1 = A2.

- Vẽ giản đồ véc tơ.

- Nhận xét về sự quay của 
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- Kết luận về sự tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

- Ghi nhận các khái niệm về sự lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.

- Tìm biên độ dao động tổng hợp
- Tìm biên độ của dao động tổng hợp.

- Tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp.

- Viết phương trình dao động tổng hợp.
- Vẽ giản đồ véc tơ.

	c. Sản phẩm cần đạt:

I. Véctơ quay

Dao động điều hòa: x = Acos((t + () được biểu diễn bằng véctơ quay 
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 có:

+ Gốc tại gốc tọa độ của trục Ox.

+ Độ dài bằng biên độ dao động: OM = A

+ Lúc t = 0, 
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hợp với trục Ox một góc bằng ( 

+ Quay đều quanh O theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) với tốc độ góc (.
II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Đặt vấn đề

Xét hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: 

x1 = A1cos((t + (1); 
x2 = A2cos((t + (2)

Để tìm li độ dao động tổng hợp x = x1 + x2 trong trường hợp A1 ( A2 ta dùng phương pháp giản đồ Fre-nen.

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

- Biểu diễn các dao động thành phần x1 và x2 bởi 
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-  Vẽ 
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- Vì hình chiếu của 
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bằng tổng hình chiếu của 
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 biểu diễn dao động tổng hợp: x = Acos((t + ()

Kết luận: dao động tổng hợp cũng là một dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động thành phần.

Biên độ (A) và pha ban đầu (φ) của dao động tổng hợp.

+ Biên độ: A2 = A12 + A22 + 2A1A2 cos ((2 - (1)
Lưu ý: (1(( ( (2  hoặc (2(( ( (1
+ Pha ban đầu: 
tan( = 
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3. Ảnh hưởng của độ lệch pha

+ Đại lượng ∆φ = (2- (1 độ lệch pha của 2 dao động

    ∆φ > 0: x2 sớm pha hơn x1
    ∆φ < 0: x1 trễ pha hơn x2
+ Nếu ∆φ = 2k( (x1 và x2 cùng pha) 

 thì Amax = A1 + A2  ( ( = (2 = (1 
+ Nếu ∆φ = (2k + 1)( (ngược pha)  thì Amin = |A1 - A2| 

( = (2 nếu A2 > A1; 

( = (1 nếu A1 > A2
+ Nếu ∆φ = (2k + 1)
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 (vuông pha) thì A = 
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+ Nếu ∆φ bất kì:  

A1 + A2( A ( |A1 - A2|.

4. Ví dụ

Biên độ của dao động tổng hợp

 A = 2
[image: image26.wmf]3

 (cm).

Pha ban đầu của dao động tổng hợp:

 tan( = ( = tan
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Vậy phương trình dao động tổng hợp là 
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2.3. Luyện tập
Hoạt động 3: Hệ thống hóa kiến thức & Luyện tập
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập cơ bản 
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Hướng dẫn HS làm việc theo Phiếu học tập; bài tập trong tài liệu

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của cá nhân hay các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Hệ thống hóa kiến thức
- Làm việc theo nhóm nhỏ.
- Làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập (tài liệu)

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

HS trình bày kết quả bài làm của mình

Đại diện nhóm báo cáo kết quả

	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung ghi vở của học sinh.



2.4. Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống
Hoạt động 5: Áp dụng các kiến thức đã học tìm hiểu thêm về tổng hợp dao động
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

Áp dụng các kiến thức đã học tìm hiểu thêm về tổng hợp dao động

b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Tìm hiểu thêm một số ứng dụng của tổng hợp dao động  ngoài SGK đã nêu ra. 
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Theo dõi cá nhân và các nhóm HS, quan sát HS thảo luận để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập

- Đánh giá sự hợp tác và câu trả lời của cá nhân hay các nhóm
	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Ghi nhận kiến thức 
- Thảo luận nhóm ở nhà, nhóm trưởng thu thập thông tin của cá nhân trong nhóm

- Nhóm trưởng tổng hợp kết quả tìm hiểu ở nhà của các cá nhân

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả vào tiết sau
	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung ghi vở của học sinh.



2.5. Tìm tòi mở rộng

Hoạt động 5: Hướng dận HS tổng hợp dao động bằng máy tính & hướng dẫn về nhà
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Yêu cầu cần đạt

	a. Mục tiêu hoạt động: 

HS biết sử dụng máy tính cầm tay để tìm biên độ và pha ban đầu
b. Gợi ý tổ chức hoạt động:

B1:  Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Hướng dận HS tổng hợp dao động bằng máy tính
Mode 2  (R)
     Thực hiện phép cộng  số phức: 
A1 ( (1 + A2 ( (2 ( A ( (
     Trường hợp tổng hợp nhiều dao động, thực hiện phép cộng nhiều số phức

+ Tìm dao động thành phần thứ hai x2 khi biết x và x1: x2 = x – x1. 

      Thực hiện phép trừ số phức: 
A ( ( - A1 ( (1  ( A2 ( (2.
Làm tiếp bài tập trong tài liệu
Yêu cầu HS tìm hiểu bài học số 6

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Đánh giá, nhận xét mức độ xây dựng bài học của HS.

	B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Cá nhân tiếp nhận nhiệm vụ

B3:  Báo cáo kết quả và thảo luận:

- Ghi nhận kiến thức (làm việc theo yêu cầu GV)
- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.

- Ghi nhận ý kiên giáo viên
Ghi nhận kiến thức (làm việc theo yêu cầu GV)
- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.


	c. Sản phẩm cần đạt:

Bài tự làm và nội dung ghi vở của học sinh.
Thực hiện phép cộng  số phức: 
A1 ( (1 + A2 ( (2 ( A ( (
     Trường hợp tổng hợp nhiều dao động, thực hiện phép cộng nhiều số phức

+ Tìm dao động thành phần thứ hai x2 khi biết x và x1: x2 = x – x1. 

      Thực hiện phép trừ số phức: 
A ( ( - A1 ( (1  ( A2 ( (2.



IV. PHẦN PHỤ LỤC

1. Phiếu học tập (trích từ Tài liệu đã phát cho học sinh)
Câu 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là
A = 2 cm.           B. A = 3 cm.      C. A = 5 cm.
   D. A = 21cm.

Câu 2: Hai   dao   động   điều   hòa   cùng   phương   có   phương   trình   li   độ   lần   lượt   là 
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(cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

A. 13 cm.       B. 8,5 cm.       C. 17 cm.       D. 7 cm.
Câu 3: Cho hai dao động thành phần có cùng phương, cùng tần số. Biên độ và pha của chúng lần lượt là A1 = 6 cm; A2 = 8 cm; φ1 = 0; φ2 = 
[image: image32.wmf]2
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-

. Biên độ dao động tổng hợp là

A. 8 cm.       B. 10 cm.       C. 14 cm.       D. 6 cm.
2. Câu hỏi, bài tập vận dụng & bài tập về nhà

Câu 4: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có phương trình: 
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. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là
A. 
[image: image34.wmf]33;
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Câu 5: Một vật có thể tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau. Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất, năng lượng dao động của vật là W1. Nếu chỉ tham gia dao động thứ hai, năng lượng dao động của vật là W2 = 2,25W1. Khi tham gia đồng thời hai giao động, năng lượng giao động của vật là

A. 1,5W1  

B. W1  

C. 0,25W1  



D. 0,5W1
3. Nội dung tích hợp
V. RÚT KINH NGHIỆM
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